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THÔNG BÁO 

Về việc nâng bậc trước thời hạn năm 2024; nâng bậc lương thường xuyên, 

nâng phụ cấp thâm niên 6 tháng cuối năm 2024 

 

Thực hiện Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của 

Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, Thông tư số 

08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng 

dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời 

hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và Thông tư số 

03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa 

đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn 

và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động; Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 02 năm 2022 

của UBND thành phố Hải Phòng ban hành quy định về nâng bậc lương trước thời 

hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc 

trong thực hiện nhiệm vụ.  

Căn cứ vào Quyết định số 141/QĐ-THPTNK, ngày 05 tháng 12 năm 2022 

của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến về Ban hành Quy chế nâng bậc 

lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức và người lao động lập thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; Quyết định số 164/QĐ-THPTNK, ngày 06 

tháng 12 năm 2024 của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến về việc thành 

lập Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và phụ 

cấp thâm niên 6 tháng cuối năm 2024.  

Ngày 07 tháng 12 năm 2024 Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn 

năm 2024, nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên 6 tháng cuối năm 

2024 đã họp thông qua các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước về việc xét 

nâng lương và phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, viên chức và người lao động của 

nhà trường. Đồng thời rà soát quá trình lương, điều kiện xét nâng lương, nâng phụ 

cấp thâm niên đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ điều kiện nâng lương 6 tháng 

cuối năm 2024 và thống nhất nâng lương, nâng phụ cấp thâm niên cho cán bộ, giáo 

viên, nhân viên cụ thể như sau: 

 



1. Nâng lương thường xuyên 6 tháng cuối năm 2024 

TT Họ và tên Chức vụ Mã ngạch 
Bậc lương Ghi 

chú  Bậc cũ Bậc mới 

1 Trần Châu Hoàn Phó hiệu trưởng V.07.05.14 5 6  

2 Phạm Bá Thịnh  Tổ trưởng V.07.05.15 9 10 VK 

3 Nguyễn Thị Ngoan Thư viện  V.10.02.07 8 9  

4 Trần Viết Bằng Giáo viên V.07.05.15 5 6  

5 Bùi Thị Chiên Giáo viên V.07.05.15 6 7  

6 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên V.07.05.15 5 7  

7 Nguyễn Thị Nguyên Giáo viên V.07.05.14 2 3  

8 Nguyễn Thị Hồng Phương Giáo viên V.07.05.15 6 7  

9 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên V.07.05.15 6 7  

10 Vũ Đức Hóa Giáo viên V.07.05.15 6 7  

11 Lê Thị Quyên Giáo viên V.07.05.15 6 7  

12 Nguyễn Văn Hà Giáo viên V.07.05.15 6 7  

13 Vũ Thị Thơm Giáo viên V.07.05.15 5 6  

14 Vũ Thị Ngần Giáo viên V.07.05.15 5 6  
 

2. Nâng phụ cấp thâm niên 6 tháng cuối năm 2024 
 

TT Họ và tên Chức vụ 
Phụ cấp TN 

Ghi chú 
 % cũ % mới 

1 Phạm Huy Hùng Hiệu trưởng 31 32  

2 Hà Đức Huy Phó Hiệu trưởng 18 19  

3 Phạm Thị Xuyến Giáo viên 25 26  

4 Nguyễn Thị Nguyên Giáo viên 18 19  

5 Trần Thị Huế Giáo viên 18 19  

6 Trần Công Vũ Giáo viên 18 19  

7 Nguyễn Mạnh Hoàng Giáo viên 15 16  

8 Phạm Bá Thịnh Giáo viên 29 30  

9 Quách Thị Hồi Giáo viên 18 19  

10 Phạm Trung Kiên Giáo viên 18 19  

11 Hoàng Roãn Tuấn Giáo viên 18 19  

12 Nguyễn Thị Lý Giáo viên 18 19  

13 Tạ Thị Nhâm Giáo viên 17 18  

14 Vũ Thị Bích Ngân Giáo viên 18 19  

15 Phạm Thị Thanh Giáo viên 18 19  

16 Bùi Thị Chiên Giáo viên 18 19  

17 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 18 19  

18 Cao Thị Giang Giáo viên 20 21  

19 Đỗ Trọng Hiếu Giáo viên 18 19  

20 Nguyễn Thị Hồng Phương Giáo viên 18 19  

21 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên 18 19  

22 Vũ Đức Hoá Giáo viên 18 19  

23 Vũ Thành Trung Giáo viên 18 19  



24 Lê Thị Quyên Giáo viên 16 17  

25 Phạm Thị Hương Giáo viên 14 15  

26 Vũ Văn Thắng Giáo viên 15 16  

27 Đoàn Thị Trang Giáo viên 15 16  

28 Phạm Thị Thuý Thơm Giáo viên 15 16  

29 Phạm Thị Thu Hà Giáo viên 15 16  

30 Vũ Thị Thơm Giáo viên 14 15  

31 Trần Thị Ngoan Giáo viên 12 13  

32 Lê Thị Cẩm Giáo viên 13 14  

33 Đào Thị Nhung Giáo viên 13 14  

34 Nguyễn Văn Tiến Giáo viên 18 19  

35 Nguyễn Văn Toản Giáo viên 12 13  

36 Nguyễn Thị Bình Giáo viên   5  
 

3. Nâng lương trước thời hạn do lập thành tích năm 2024 
 

TT Họ và tên Chức vụ Mã ngạch 

Bậc lương Số tháng 

nâng 

lương 

trước thời 

hạn 

Bậc cũ Bậc mới 

1 Quách Thị Hồi Giáo viên V.07.05.15 7 8 06 tháng 

2 Hoàng Roãn Tuấn Giáo viên V.07.05.15 7 8 06 tháng 

3 Phạm Thị Thanh Giáo viên V.07.05.15 7 8 06 tháng 

4 Trần Công Vũ Giáo viên V.07.05.14 2 3 06 tháng 

5 Lê Thị Cẩm Giáo viên V.07.05.15 5 6 06 tháng 

6 Nguyễn Đình Đông Văn thư V.01.02.03 10 11 06 tháng 
 

Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến thông báo công khai để cán bộ, 

giáo viên, nhân viên nắm được. Yêu cầu các bộ phận liên quan hoàn thiện thủ tục, 

hồ sơ và hoàn thành thực hiện nâng lương và phụ cấp thâm niên 6 tháng cuối năm 

2024 đảm bảo đúng, đủ chế độ theo quy định hiện hành. Mọi băn khoăn vướng 

mắc cán bộ, giáo viên, nhân viên báo cáo với Hiệu trưởng nhà trường qua cán bộ 

phụ trách công tác  cán bộ và kế toán nhà trường để được làm rõ./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT Hải Phòng 

- ĐU, BGH; 

- Hôi đồng xét nâng lương; 

- Đăng Website; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Huy Hùng 
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